
Đế van VABM-B10-20E-N38-6-P3
Số bộ phận: 576457

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước lưới 22 mm

Vị trí lắp đặt bất kì

Số lượng tối đa vị trí van 6

Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L

trọng lượng sản phẩm 950 g

Kiểu gắn với lỗ xuyên

Cổng nối khí điều khiển 12 1/8 NPT

Cổng nối khí nén 1 3/8 NPT

Cổng nối khí nén 3 3/8 NPT

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu dải đầu nối Hợp kim nhôm rèn
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